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Phần I
Những vấn đề chung về chỉ số giá

nguyên, nhiên, vật liệu dùng cho sản xuất

1. Mục đích 
Chỉ số giá nguyên, nhiên, vật liệu dùng cho sản xuất là một chỉ tiêu trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia, được sử dụng cho các mục đích sau:

+ Phục vụ công tác quản lý, điều hành, xây dựng kế hoạch phát triển sản xuất, kế hoạch nhập khẩu hàng hóa cho hoạt động sản xuất kinh doanh của nền kinh tế;
+ Biên soạn các chỉ tiêu thống kê tổng hợp theo giá so sánh;

+ Phân tích kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, làm căn cứ để các nhà sản xuất kinh doanh tính toán hiệu quả kinh tế, ký kết các hợp đồng kinh tế.
2. Định nghĩa giá và chỉ số giá nguyên, nhiên, vật liệu dùng cho sản xuất  
2.1. Giá nguyên, nhiên, vật liệu dùng cho sản xuất  
Giá nguyên, nhiên, vật liệu dùng cho sản xuất (từ đây trở đi gọi là giá đầu vào cho sản xuất) là số tiền mà người sản xuất phải trả khi mua một đơn vị khối lượng nguyên, nhiên, vật liệu đưa vào sản xuất để tạo ra sản phẩm mới (vật chất hoặc dịch vụ) của đơn vị. Giá đầu vào cho sản xuất được tính theo giá sử dụng, nghĩa là bao gồm cả phí vận tải, phí thương nghiệp, các khoản phụ thu khác do người mua phải trả nhưng không bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT) được khấu trừ hay thuế tương tự khác được khấu trừ.

2.2. Chỉ số giá nguyên, nhiên, vật liệu dùng cho sản xuất
Chỉ số giá nguyên, nhiên, vật liệu dùng cho sản xuất (từ đây trở đi gọi là chỉ số giá đầu vào cho sản xuất) là chỉ tiêu thống kê tương đối phản ánh xu hướng và mức độ biến động giá của các loại nguyên, nhiên, vật liệu theo thời gian của “rổ” hàng hoá đại diện.
Chỉ số giá đầu vào cho sản xuất được tính và công bố hàng quý theo các gốc: năm gốc 2009; cùng quý năm trước; quý trước.
2.3. Danh mục mặt hàng đại diện 

Để thu thập giá đầu vào cho sản xuất trước hết cần xây dựng danh mục mặt hàng đại diện chuẩn của cả nước. 

- Nguyên tắc xây dựng danh mục mặt hàng đại diện chuẩn:
         + Các mặt hàng trong danh mục chiếm tỷ trọng khá lớn trong chi phí sản xuất của các ngành kinh tế; 

         + Các mặt hàng trong danh mục được các ngành sử dụng làm chi phí trong suốt thời kỳ tính chỉ số giá đầu vào cho sản xuất;
         + Các mặt hàng trong danh mục chuẩn phải được xác định chi tiết về quy cách phẩm cấp.
 - Căn cứ để xây dựng danh mục mặt hàng đại diện chuẩn: 
         + Dựa vào thực tế sử dụng nguyên, nhiên, vật liệu dùng cho sản xuất của các ngành nông, lâm nghiệp và thuỷ sản, công nghiệp của nước ta hiện nay;
        + Dựa vào kết quả Điều tra lập bảng cân đối liên ngành (I/O) năm 2007 do Tổng cục Thống kê thực hiện để xác định những loại nguyên, nhiên, vật liệu chủ yếu dùng làm chi phí sản xuất.
Danh mục mặt hàng đại diện chuẩn của cả nước được sắp xếp, đánh mã theo Hệ thống ngành kinh tế quốc dân năm 2007 (VSIC2007) 

- Mã 1 chữ cái biểu thị nhóm cấp 1 tương ứng với mã ngành cấp 1 của VSIC 2007; 

- Mã 2 chữ số biểu thị nhóm cấp 2 tương ứng với mã ngành  cấp 2 của VSIC 2007;
- Mã 4 chữ số biểu thị nhóm cấp 3 tương ứng đến ngành cấp 3, hoặc cấp 4, hoặc cấp 5 của VSIC 2007;
- Mã 6 chữ số là mã của từng mặt hàng đại diện có quy cách phẩm cấp cụ thể để thu thập giá, chúng được tạo bởi từ 4 chữ số đầu là mã của nhóm mặt hàng cấp 3 tương ứng với hai chữ số cuối là số thứ tự trong nhóm mặt hàng đó.

Danh mục mặt hàng đại diện gồm 5 nhóm cấp 1; 35 nhóm cấp 2; 100 nhóm cấp 3 và 410 mặt hàng. Danh mục có phần giải thích tên ngành sản phẩm và mã số VSIC 2007 tương ứng (phụ lục 1). 

2.4. Quyền số 
Mức độ sử dụng từng loại nguyên, nhiên, vật liệu trong danh mục mặt hàng đại diện làm chi phí sản xuất của các ngành kinh tế không giống nhau vì vậy giá trị của từng loại nguyên, nhiên, vật liệu chính mua từ thị trường không đồng đều. Mức độ biến động giá cả chung của cả “rổ” hàng hóa thường phụ thuộc vào những hàng hóa sử dụng nhiều hơn. Do đó, để đo lường chính xác mức độ biến động giá của cả “rổ” hàng hóa cần xác định được tỷ lệ phần trăm chi phí của  mỗi loại nguyên, nhiên, vật liệu trong tổng chi phí của toàn bộ vật tư hàng hóa cho sản xuất, tỷ lệ phần trăm này gọi là quyền số.

- Quyền số để tính chỉ số giá đầu vào cho sản xuất là tỷ trọng về chi phí trung gian của từng nhóm nguyên, nhiên, vật liệu trên tổng chi phí trung gian của tất cả các loại nguyên, nhiên, vật liệu đưa vào sản xuất.

- Quyền số này được sử dụng cố định trong 5 năm cho thời kỳ 2009-2014, năm gốc so sánh là năm 2009. Giá kỳ gốc theo danh mục mặt hàng đại diện là giá bình quân năm 2009. 
- Quyền số tính chỉ số giá đầu vào cho sản xuất có hai loại:

+ Quyền số dọc: là tỷ trọng chi phí trung gian của từng nhóm mặt hàng so với tổng chi phí trung gian của toàn bộ nguyên, nhiên, vật liệu đưa vào sản xuất, tính theo tỷ lệ phần trăm.

+ Quyền số ngang: là tỷ trọng chi phí trung gian các nhóm của từng tỉnh so với vùng, của từng vùng so với cả nước. 
       Dựa vào kết quả điều tra I/O năm 2007, Tổng cục Thống kê tổng hợp bảng số liệu quyền số năm 2009 theo 6 vùng kinh tế và cả nước.

2.5. Đơn vị điều tra 

      Đơn vị điều tra: là các nhà máy, xí nghiệp, các cơ sở sản xuất, các hộ gia đình trực tiếp mua các loại nguyên, nhiên, vật liệu dùng cho sản xuất trong các ngành nông, lâm nghiệp, thuỷ sản, công nghiệp khai khoáng, công nghiệp chế biến, công nghiệp điện, khí đốt, sản xuất hơi nước và điều hòa không khí, ...
Điều tra thu thập giá theo danh mục mặt hàng đại diện được thực hiện qua các đơn vị điều tra ở các tỉnh, thành phố.
Số tỉnh điều tra giá đầu vào cho sản xuất dựa trên dàn mẫu điều tra I/O năm 2007, bao gồm 33 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đây là những tỉnh, thành phố sử dụng khối lượng lớn nguyên, nhiên, vật liệu dùng cho sản xuất trong các ngành nông, lâm nghiệp và thuỷ sản, công nghiệp (phụ lục 2).
3. Công thức tính chỉ số giá 
Áp dụng công thức Laspeyres tổng quát:  
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Trong đó:   
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:    Chỉ số giá kỳ báo cáo t so kỳ gốc 0 ; 
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 :    Quyền số cố định kỳ gốc 0. 
Để thuận lợi cho việc xử lý trường hợp chọn mặt hàng thay thế mặt hàng cũ không còn bán trên thị trường, mặt hàng thời vụ hoặc mặt hàng thay đổi chất lượng, chỉ số giá đầu vào cho sản xuất được tính theo công thức Laspeyres chuyển đổi - Công thức này hoàn toàn tương thích với công thức (1) có dạng tổng quát như sau: 
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 Trong đó:
 
[image: image8.wmf]0

®

t

I

 :   Chỉ số giá quý báo cáo t so với kỳ gốc cố định 0;
 
[image: image9.wmf]1

-

®

t

t

j

I

 :   Chỉ số giá nhóm mặt hàng j quý báo cáo t so với quý trước t-1;
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              định 0;
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   :    Quyền số nhóm mặt hàng j của kỳ gốc cố định 0.
Phần II
Điều tra, báo cáo giá và chỉ số giá đầu vào cho sản xuất
Điều tra giá và tính chỉ số giá đầu vào cho sản xuất gồm những nội dung chính: Xây dựng danh mục mặt hàng đại diện của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Lập bảng giá kỳ gốc năm 2009; Tổ chức điều tra thu thập giá; Kiểm tra xử lý phiếu điều tra; Tính chỉ số giá đầu vào cho sản xuất; Lập báo cáo giá, chỉ số giá đầu vào cho sản xuất.

1. Xây dựng danh mục mặt hàng đại diện cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

Để thu thập giá đầu vào cho sản xuất, từng tỉnh phải xây dựng danh mục điều tra giá riêng, mỗi mặt hàng nguyên, nhiên, vật liệu đều phải mô tả chi tiết quy cách, phẩm cấp, nhãn mác cụ thể. Danh mục điều tra giá đầu vào cho sản xuất của từng tỉnh, thành phố được xây dựng như sau:

- Căn cứ vào Danh mục mặt hàng đại diện chuẩn cả nước (phụ lục1), chọn tối đa số lượng những mặt hàng có tại tỉnh, thành phố.
- Trong danh mục này có một số mặt hàng Tổng cục đã ghi rõ quy cách, phẩm cấp, nhãn mác cụ thể; một số mặt hàng chưa ghi quy cách, nhãn mác, Cục Thống kê sẽ tự chọn quy cách, nhãn mác sử dụng phổ biến nhất để ghi vào danh mục; có một số nhóm mặt hàng chung cả nước, Tổng cục mới chỉ nêu gợi ý mà chưa có tên mặt hàng, các Cục Thống kê tự chọn các mặt hàng cụ thể (có mô tả chi tiết quy cách phẩm cấp) phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. 

- Ngoài ra các Cục Thống kê có thể bổ sung mặt hàng mang tính đại diện phổ biến của địa phương nếu các mặt hàng này chưa có trong danh mục chung của cả nước (thông qua tình hình mua bán, sử dụng nguyên, nhiên, vật liệu dùng cho sản xuất thực tế của địa phương). Mã số của mặt hàng mới bổ sung sẽ là mã thứ tự tiếp theo trong nhóm mặt hàng tương ứng.

Dưới đây là ví dụ minh họa về bổ sung một mặt hàng tại Tỉnh A:

	 Danh mục 
(của tỉnh A)
	Mã số
	Đơn vị tính
	Giá

	7. Quả các loại
	0121
	
	

	Nho
	012101
	
	

	Xoài
	012102
	
	

	..........
	....
	
	

	Vải quả
	012108
	
	

	Mít (mặt hàng địa phương bổ sung)
	012109
	
	


2. Lập bảng giá kỳ gốc cố định 

Sau khi xây dựng danh mục giá đầu vào cho sản xuất đại diện của địa phương, các Cục Thống kê tiến hành lập bảng giá kỳ gốc năm 2009 như sau:

- Đối chiếu danh mục mới với danh mục đã và đang điều tra của địa phương để xác định những mặt hàng mới.
- Tiến hành thu thập hoặc hồi tưởng giá của 12 tháng trong năm 2009 của các mặt hàng mới.
- Giá kỳ gốc năm 2009 của mỗi mặt hàng được tính bằng phương pháp bình quân giản đơn mức giá của 12 tháng trong năm 2009.

Các Cục thống kê gửi báo cáo giá bình quân năm 2009 bằng văn bản và file theo mẫu biểu ở phụ lục 6
3. Tổ chức điều tra thu thập giá

3.1 Chọn đơn vị điều tra  

Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chọn và lập danh sách các  đơn vị điều tra theo mẫu báo cáo đưa ra trong phụ lục 3.
Các đơn vị sản xuất được chọn là đơn vị điều tra đại diện phải đảm bảo các nguyên tắc sau:

- Có sử dụng các loại nguyên, nhiên, vật liệu đại diện; 

- Có địa điểm sản xuất kinh doanh ổn định, lâu dài thuộc các thành phần kinh tế;
- Có khối lượng hoặc trị giá nguyên, nhiên, vật liệu mua vào lớn.

* Cách chọn đơn vị điều tra
Đơn vị điều tra là các nhà máy, xí nghiệp, các cơ sở sản xuất, các hộ gia đình trực tiếp mua các loại nguyên, nhiên, vật liệu dùng cho sản xuất trong các ngành nông, lâm nghiệp, thuỷ sản, công nghiệp khai khoáng, công nghiệp chế biến ...Vì vậy: 
- Đơn vị điều tra của “Giá bán của người sản xuất hàng công nghiệp và hàng nông, lâm nghiệp, thuỷ sản” sẽ chính là đơn vị điều tra của giá đầu vào cho sản xuất. Ví dụ: Một nhà máy sản xuất bia được chọn là đơn vị điều tra. Khi đó sản phẩm đầu ra là bia (bia lon, bia chai, bia hơi, ...) còn nguyên liệu dùng để sản xuất ra bia là gạo, nước, điện, men bia.... Như vậy nhà máy sản xuất bia là đơn vị điều tra giá bán bia, đồng thời cũng là đơn vị điều tra giá đầu vào cho sản xuất dùng cho sản xuất bia gồm giá gạo, men bia, nước, điện...
- Mỗi đơn vị điều tra được giao cụ thể một số loại nguyên, nhiên, vật liệu với quy cách phẩm cấp chi tiết cần thu thập giá. 

- Các đơn vị được chọn sẽ là đơn vị điều tra thu thập giá cho thời kỳ 2009-2014. Trong quá trình thực hiện điều tra giá đầu vào cho sản xuất, các Cục Thống kê phải thường xuyên nắm tình hình thay đổi hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị điều tra như: Chuyển địa điểm, giải thể, kinh doanh giảm sút... để có những điều chỉnh, bổ sung, thay thế và xử lý kịp thời một số tình huống bất thường xảy ra. 

3.2. Phương pháp điều tra giá 
Mẫu biểu điều tra giá nguyên, nhiên, vật liệu dùng cho sản xuất (phụ lục 4)

Thời gian điều tra giá được quy định vào ngày 15 hàng tháng. 
Cụ thể  như sau:
	Quý I
	Kỳ 1-15/tháng12 năm trước
	Kỳ 2 - 15/ tháng 1
	Kỳ 3 - 15/ tháng 2

	Quý II
	Kỳ 1 - 15/tháng 3
	Kỳ 2 - 15/ tháng 4
	Kỳ 3 - 15/ tháng 5

	Quý III
	Kỳ 1 - 15/tháng 6
	Kỳ 2 - 15/ tháng 7
	Kỳ 3 - 15/ tháng 8

	Quý IV
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Trong thực tế có những cơ sở sản xuất, hộ cá thể ... không mua nguyên, nhiên, vật liệu dùng cho sản xuất đúng ngày điều tra, trong trường hợp đó có thể lấy giá của ngày gần nhất trước ngày điều tra.

Phương pháp điều tra được thực hiện bằng cách điều tra trực tiếp hoặc gián tiếp 

- Đối với điều tra trực tiếp: 
Điều tra viên trực tiếp đến các cơ sở sản xuất, các hộ gia đình sản xuất để thu thập số liệu theo mẫu phiếu điều tra được đưa ra trong phụ lục 4.
Để có số liệu giá đầu vào cho sản xuất đảm bảo độ tin cậy, điều tra viên cần phải nắm vững phạm vi, nội dung giá đầu vào cho sản xuất để lấy đúng loại giá, cụ thể là:

+ Đối với cơ sở sản xuất có hạch toán chứng từ đầy đủ thì việc ghi mức giá sẽ căn cứ vào hoá đơn mua hàng hóa của Bộ Tài chính ban hành - lấy dòng ghi mức giá chưa bao gồm VAT được khấu trừ, hoặc căn cứ sổ sách kế toán của cơ sở để lấy đúng mức giá cần thu thập.  

+ Đối với các cơ sở sản xuất hộ gia đình, hợp tác xã không có chứng từ theo dõi, điều tra viên phải trực tiếp gặp người phụ trách để hỏi thông tin về giá đầu vào cho sản xuất (không kể thuế được khấu trừ).

- Đối với điều tra gián tiếp: 

Cục Thống kê gửi mẫu biểu báo cáo giá và hướng dẫn cụ thể cách ghi số liệu giá cho các cơ sở sản xuất; 

Các cơ sở sản xuất gửi báo cáo giá vào ngày 15 hàng tháng về Cục Thống kê theo mẫu biểu đã được hướng dẫn.  
4. Kiểm tra xử lý phiếu điều tra 
Sau khi tiếp nhận Phiếu điều tra từ điều tra viên, các Cục Thống kê phải kiểm tra kỹ và xử lý những vấn đề phát sinh trước khi nhập tin.

- Kiểm tra giá thu thập được có đảm bảo đúng là giá nguyên, nhiên, vật liệu của đơn vị điều tra trực tiếp mua về dùng cho sản xuất hay không (không bao gồm thuế VAT được khấu trừ); 

- Kiểm tra đơn vị tính giá của các loại hàng hoá dịch vụ xem có đúng quy định của danh mục hay không;
- Kiểm tra kỹ số liệu và các ghi chú trong phiếu điều tra trước khi nhập tin tính giá bình quân và xử lý bằng các phương pháp phù hợp, theo quy định;
- Phiếu điều tra kỳ nào phải xử lý và nhập tin ngay cho kỳ đó.

5. Tính chỉ số giá 

-  Các Cục Thống kê tỉnh/thành phố tính giá bình quân và gửi về Tổng cục

-  Riêng Cục Thống kê Hà Nội và  Cục Thống kê thành phố Hồ Chí Minh tính chỉ số giá đầu vào cho sản xuất của 2 thành phố này. 

- Tổng cục tính chỉ số giá vùng, chỉ số giá cả nước từ số liệu giá bình quân của các tỉnh/thành phố. 
5.1 Tính chỉ số giá cấp tỉnh/thành phố

Bước 1: Tính giá bình quân hàng quý của tỉnh/thành phố 


Giá bình quân quý từng mặt hàng được tính theo phương pháp bình quân nhân giản đơn từ các mức giá của mặt hàng tương ứng thu thập được tại các điểm  điều tra và ở các kỳ điều tra. 

Công thức tính giá bình quân nhân giản đơn:
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Trong đó:  
          
[image: image13.wmf]i
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  :   Giá bình quân mặt hàng i;
          Pidk :     Giá mặt hàng i tại điểm d, kỳ k . (K= 1...3;);
          m   :   Số mẫu giá mặt hàng i được thu thập trong quý.

Ví dụ: Giả sử tỉnh A điều tra giá quý II năm 2010 nhóm Thóc tại 2 điểm điều tra sau: 

Tại điểm điều tra 1

	Danh mục
	Mã số
	Giá 15/3 (kỳ 1)
	Giá 15/4 (kỳ 2)
	Giá15/5 (kỳ 3)

	 1. Thóc ...
	0111
	
	
	

	- Thóc nếp  
	011101
	3300
	3500
	3800

	- Thóc tẻ 
	011102
	5000
	5500
	6000

	- Thóc nếp giống
	011103
	6400
	6800
	7000


Tại điểm điều tra 2

	Danh mục
	Mã số
	Giá 15/3 (kỳ 1)
	Giá 15/4 (kỳ 2)
	Giá 15/5 (kỳ 3)

	 1. Thóc ...
	0111
	
	
	

	- Thóc nếp  
	011101
	3300
	3400
	3700

	- Thóc tẻ 
	011102
	5000
	5500
	6000

	- Thóc nếp giống
	011103
	6600
	6800
	7200


Giá bình quân quí II năm 2010 của 3 mặt hàng được tính:
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Bước 2: Tính chỉ số giá cá thể các mặt hàng của quý báo cáo so với quý trước
Chỉ số giá cá thể các mặt hàng của quý báo cáo so với quý trước được tính từ giá của quý báo cáo chia cho giá quý trước, theo công thức sau:
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Trong đó:
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: Chỉ số cá thể mặt hàng i của quý báo cáo “t” so với quý trước t-1;
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    : Giá bình quân quý báo cáo của mặt hàng đại diện i;
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 : Giá bình quân của mặt hàng đại diện i quý trước t-1. 

Ví dụ: Giả sử tỉnh A điều tra giá quý II năm 2010 và giá quý III năm 2010 như sau: 

Bảng 1

	Danh mục
	Mã số
	Giá gốc 2009 (đ)
	Giá quý II/2010 (đ)
	Giá quý III/2010 (đ)
	Chỉ số giá cá thể %

	
	
	1=(Po)
	2=(Pt-1)
	3=(Pt)
	4=3/2

	 1. Thóc ...
	0111
	
	
	
	107,01

	- Thóc nếp  
	011101
	3000
	3494,8
	3800
	108,73

	- Thóc tẻ 
	011102
	5000
	5484,8
	6000
	109,39

	- Thóc nếp giống
	011103
	6500
	6795,1
	7000
	103,02


Chỉ số giá thóc nếp của quý III năm 2010 so với quý II năm 2010 = 
[image: image21.wmf]8
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 * 100 = 108,73%

Các mặt hàng khác cũng tính tương tự.

Bước 3: Tính chỉ số giá nhóm cấp 3 quý báo cáo so với quý trước.

Chỉ số giá nhóm cấp 3 được tính từ các chỉ số giá cá thể trong nhóm cấp 3 theo công thức bình quân nhân giản đơn dưới đây:
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Trong đó:
[image: image23.wmf]
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 : Chỉ số nhóm cấp 3;
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 : Chỉ số giá cá thể của các mặt hàng đại diện i trong nhóm cấp 3;

  n   : Số mặt hàng đại diện tham gia tính chỉ số nhóm cấp 3. 

Chỉ số giá nhóm “Thóc” quý III năm 2010 so với kỳ trước của tỉnh A tính như sau:
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* Tương tự tính cho các nhóm khác.
Bước 4: Tính chỉ số giá của nhóm cấp 3 quý báo cáo t  so kỳ gốc 0.

Áp dụng công thức:           
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Trong đó: 


[image: image28.wmf]0

®

t

j

I

 : Chỉ số giá nhóm cấp 3  quý báo cáo t so với kỳ gốc 0;


[image: image29.wmf]0

1

®

-

t

j

I

: Chỉ số giá nhóm cấp 3  quý trước t-1 so với kỳ gốc 0;
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 : Chỉ số giá nhóm cấp 3 quý báo cáo t so với quý trước t-1.

Ví dụ: 

	Danh mục
	Mã số 
	Chỉ số giá nhóm cấp 3 

	
	
	Quý III/2010 so quý II/2010 (%)
	Quý II/2010

so năm gốc 2009 (%)
	Quý III/2010

so năm gốc 2009 (%)

	A
	B
	1
	2
	3=2*1

	 1. Thóc
	0111
	107,01
	108,25
	115,83

	 2. Ngô...
	0112
	102,20
	102,52
	104,78

	............
	
	
	
	


Bước 5: Tính chỉ số giá nhóm cấp 2, trở lên đến nhóm cấp 1 và chỉ số giá chung của nguyên, nhiên, vật liệu toàn tỉnh. 

Chỉ số giá cấp 2, cấp 1 và chỉ số giá chung được tính từ các chỉ số giá nhóm mặt hàng quý báo cáo so với kỳ gốc. Áp dụng công thức sau: 
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Trong đó :
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 : Chỉ số giá kỳ báo cáo so với kỳ gốc của nhóm cần tính;

 
[image: image33.wmf]0

®

t

x

Ip

:Chỉ số giá kỳ báo cáo so với kỳ gốc của nhóm X (cấp dưới nhóm cần tính);
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 : Quyền số cố định của nhóm X (cấp dưới nhóm cần tính).

5.2 Tính chỉ số giá cho từng vùng 

Bước 1:  Tính chỉ số giá các nhóm cấp 3 cho từng vùng 

 Chỉ số giá các nhóm cấp 3 cho từng vùng được tính bằng phương pháp bình quân gia quyền giữa chỉ số giá nhóm cấp 3 của từng tỉnh/thành phố trong vùng với quyền số tương ứng (là tỷ trọng chi phí nguyên, nhiên vật liệu dùng cho sản xuất của mỗi tỉnh so với vùng). Công thức tính như sau :
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Trong đó: 
                  
[image: image36.wmf]v
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 :   Chỉ số giá nhóm cấp 3 của vùng v;
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:  Chỉ số giá nhóm cấp 3 của tỉnh A tham gia tính chỉ số vùng v; 

                   y  :   Số tỉnh của vùng v tham gia tính chỉ số;   
                
[image: image38.wmf]A0
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:   Quyền số ngang cố định nhóm cấp 3 của tỉnh A so với vùng v.
Ví dụ:  Bảng quyền số ngang của vùng 1 (gồm 5 tỉnh) như sau: 

                                                                                                         Đơn vị tính %

	Danh mục 
	Vùng 1
	Bắc Ninh
	Hải Phòng
	Thái Bình
	Hải Dương
	Ninh Bình

	1. Thóc 
	100
	20
	10
	15
	25
	30

	2.  Ngô 
	100
	40
	25
	15
	10
	10

	3. Lúa mỳ, lúa mạch. cao lương, kê
	100
	30
	10
	10
	20
	30

	........................
	
	
	
	
	
	


Bảng số liệu chỉ số giá nhóm nguyên, nhiên, vật liệu quý III/2010 so với  quý II năm 2010 của 5 tỉnh trên là:

Đơn vị tính %

	Danh mục 
	Vùng 1
	Bắc Ninh
	Hải Phòng
	Thái bình
	Hải Dương
	Ninh Bình

	1. Thóc 
	105,14
	102,50
	102,60
	105,10
	106,20
	106,90

	2. Ngô và cây lương thực có hạt khác
	103,40
	100,00
	105,30
	106,30
	105,10
	102,60

	3. Cây lấy củ có chất bột (trừ khoai tây)
	104,97
	108,10
	103,20
	105,40
	100,90
	105,00


Chỉ số giá các nhóm cấp 3 của Vùng 1 là:

                                                  (102,5 x 20) + (102,6 x 10) +

                                                  (105,1 x 15) + (106,2 x 25) +

                                                  (106,9 x 30) 

                             1. Thóc =  ----------------------------------------  = 105,14 %

                                                                    100

* Tương tự tính cho các nhóm  khác

Bước 2: Tính chỉ số giá cấp 2, cấp 1 và chỉ số giá chung từng vùng

Chỉ số giá cấp 2, cấp 1 và chỉ số giá chung của từng vùng được tính bằng phương pháp bình quân gia quyền của các chỉ số giá nhóm của vùng với quyền số dọc tương ứng phân theo các nhóm ngành sản phẩm của vùng đó. Công thức tính như sau:
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Trong đó:
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:  Chỉ số giá kỳ báo cáo so với kỳ gốc của nhóm cần tính;
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 :  Chỉ số giá kỳ báo cáo so với kỳ gốc của nhóm x (cấp dưới nhóm cần tính);

   
[image: image42.wmf]0

x
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:  Quyền số cố định của nhóm X  (cấp dưới nhóm cần tính).

   Ví dụ : Tính chỉ số giá chung của vùng 1 như sau:

	Danh mục
	Mã số
	Quyền số dọc của vùng 1 (%)
	Chỉ số giá quýI/2010 so 
năm 2009 (%)

	A
	B
	1
	2

	     Chỉ số giá chung
	
	100
	107,60

	I. Nông nghiệp, Lâm nghiệp và thuỷ sản 
	A
	50
	109.45

	II. Khai khoáng
...........................
	B
	50

...
	105,75
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* Tương tự tính chỉ số chung của các vùng khác.

5.3. Tính chỉ số giá cả nước

Chỉ số giá cả nước được tính theo 2 bước 

Bước 1: Tính chỉ số giá các nhóm cấp 3 cả nước 
Chỉ số giá các nhóm cấp 3 cả nước được tính bằng phương pháp bình quân gia quyền giữa chỉ số giá nhóm cấp 3 từng vùng và 2 thành phố lớn Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, với quyền số tương ứng. Công thức tính như sau:
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Trong đó:  
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 : Chỉ số giá nhóm cấp 3 cả nước; 
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   : Chỉ số giá nhóm cấp 3 của vùng v tham gia tính chỉ số cả nước;                          

   v    : Vùng tham gia tính chỉ số giá; 
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: Quyền số ngang cố định nhóm cấp 3 của vùng v so cả nước. 

Ví dụ: Số liệu quyền số ngang và chỉ số giá nhóm “Thóc” như sau: 

	
	Quyền số
	Chỉ số giá (%)

	Cả nước
	100
	103,4

	Vùng 1
	10
	102,5

	Vùng 2
	10
	103,5

	Vùng 3
	20
	101,7

	Vùng 4
	10
	105,6

	Vùng 5
	16
	102,3

	Vùng 6
	14
	105,6

	Hà Nội 
	10
	102,4

	TP Hồ Chí Minh
	10
	105,1


                                                              (102,5 x 10) + (103,5 x 10)+

                                                              (101,7 x 20) + (105,6 x 10) + 

                                                              (102,3 x 16) + (105,6 x 14) +

                                                              (102,4 x 10) + (105,1 x 10)                                             

    Chỉ số giá Thóc cả nước là:  =  ----------------------------------------  = 103,4 %
                                                                           100

* Tương tự tính cho các nhóm khác.
Bước 2: Tính chỉ số giá nhóm cấp 2, cấp 1 và chỉ số giá chung của cả nước bằng phương pháp bình quân gia quyền các chỉ số giá nhóm với quyền số dọc tương ứng phân theo các nhóm sản phẩm. Công thức tính như sau:
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Trong đó :
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5.4. Tính chỉ số giá so với gốc bất kỳ
Công thức tổng quát:   
                                                                                                                           (11)
Trong đó:

 Ipk/k-1     : Chỉ số giá kỳ k so với kỳ trước k-1;

 Ipk/2009   : Chỉ số giá kỳ k so với gốc 2009;

 Ipk-1/2009 : Chỉ số giá kỳ trước k-1 so với gốc 2009.
5.5 Tính chỉ số giá cả năm so với năm trước
Công thức tổng quát:
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Trong đó: 
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6. Công bố chỉ số giá
Chỉ số giá đầu vào cho sản xuất của cả nước thời kỳ 2009 - 2014 được công bố hàng quý vào ngày 15 tháng cuối quý báo cáo; theo 3 gốc: năm gốc 2009, cùng kỳ năm trước và quý trước.  
 

7. Cách đặt tên của báo cáo giá nguyên, nhiên, vật liệu dùng cho sản xuất trong chương trình máy tính

- Cách đặt: GVT+mã số tỉnh + quý báo cáo. năm báo cáo.

Ví dụ : GVT01q2.10: là báo cáo giá nguyên, nhiên, vật liệu của Hà Nội (mã tỉnh Hà Nội ghi 01), quý 2 (ghi là q2) năm 2010 (ghi là 10).
Phần III

Phương pháp xử lý một số trường hợp đặc biệt

1.Trường hợp mặt hàng không xuất hiện tạm thời

Một số loại nguyên, nhiên, vật liệu hàng hóa thuộc danh mục điều tra có thể tạm thời không xuất hiện trong một khoảng thời gian nào đó do đơn vị điều tra tạm ngừng mua vật tư hàng hóa đó.  

Cách xử lý: Dùng phương pháp “gán giá” – do thực tế không thu thập được giá của mặt hàng nào đó, nên để có số liệu của kỳ điều tra, cán bộ thống kê tỉnh/thành phố phải tính một mức giá tạm thời và gán cho mặt hàng đó, cách làm như sau: 

Trước hết, tính chỉ số giá quý báo cáo so với quý trước của nhóm cấp 3 (nhưng không có sự tham gia của mặt hàng đó). Lấy mức giá quý trước của mặt hàng đó nhân với chỉ số giá nhóm cấp 3 vừa tính. Dùng kết quả tính được để gán cho mức giá của mặt hàng đó trong kỳ điều tra (điền mức giá mới vào phiếu điều tra). Giá mới sẽ được nhập tin để tính chỉ số. Công thức tổng quát như sau:
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Trong đó:  
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Nếu nhóm cấp 3 chỉ có 2 mặt hàng, thì lấy ngay chỉ số giá cá thể quý báo cáo so với quý trước của mặt hàng còn lại để tính mức giá mới cho mặt hàng kia. 
Ví dụ:

	Danh mục 


	Giá bình quân
	Chỉ số giá  cá thể (%)

	
	quý III
	quý IV
	

	23. Than khai thác các loại
	
	
	

	- Than cứng 
	2050
	1968
	

	- Than non 
	2500
	2400
	96,00


Giả sử nhóm sản phẩm “Than khai thác các loại” chỉ có hai mặt hàng là than cứng và than non, đến quý IV năm báo cáo than cứng không còn sản xuất bán trên thị trường, áp dụng công thức (13) để xác định giá than cứng của quý IV năm 2010 như sau:
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2.  Mặt hàng mất hẳn 

Một số loại nguyên, nhiên, vật liệu mất hẳn do trên thị trường không còn loại nguyên, nhiên, vật liệu đó nữa, hoặc vật tư đó đã thay đổi mẫu mã, điều chỉnh quy cách phẩm cấp kiểu dáng, đưa ra loại vật tư mới có hiệu quả hoặc phù hợp với qui trình sản xuất ra những sản phẩm mới. Trường hợp này cần tiến hành thay thế mặt hàng cũ của danh mục điều tra bằng một mặt hàng mới. Cách xử lý như sau:  

2.1. Phương pháp “gối đầu” 

Phương pháp này được áp dụng khi mặt hàng cũ trong danh mục và mặt hàng mới xuất hiện trên thị trường trong cùng một khoảng thời gian và biết trước xu hướng của tháng tới một mặt hàng cũ trong danh mục sẽ mất hẳn và một mặt hàng mới tương tự được bán phổ biến trên thị trường 

Ví dụ: Giả sử kỳ trước mặt hàng đại diện Than non thu thập được giá nhưng đến kỳ báo cáo mặt hàng Than non không còn mang tính phổ biến, trên thị trường lại xuất hiện loại Than bùn (theo đơn vị sản xuất cho biết loại Than bùn sẽ được sử dụng phổ biến trong thời gian gian tới). Như vậy, tại kỳ báo cáo điều tra viên sẽ lấy giá của cả hai mặt hàng Than non và Than bùn, và mặt hàng Than bùn được thay thế cho mặt hàng Than non vào kỳ tới tiếp.

	 23. Than các loại
	Giá kỳ trước
(t-1)
	Giá kỳ báo cáo (t)
	Giá kỳ tiếp theo (t+1)

	- Than cứng
	450
	470
	475

	- Than non 
	420
	425
	............

	- Than bùn
	..........
	400
	420


Lưu ý: - Chỉ số giá kỳ báo cáo được tính không bao gồm mặt hàng Than bùn. 

- Chỉ số giá kỳ tiếp theo được tính với mặt hàng Than bùn thay thế cho Than non  

2.2. Phương pháp “gán giá" 

Phương pháp này được dùng khi mặt hàng cũ và mặt hàng mới không có một khoảng thời gian nào cùng xuất hiện trên thị trường. Cách xử lý như sau:

- Chọn mặt hàng mới thay thế mặt hàng không còn xuất hiện ở kỳ báo cáo; 

- Tìm mặt hàng trong số mặt hàng đại diện còn lại trong cùng nhóm có những đặc điểm công dụng gần đồng chất và có xu hướng biến động giá gần giống với mặt hàng mới để ước tính giá kỳ trước cho mặt hàng mới thay thế; 

- Lấy chỉ số giá của mặt hàng có xu hướng biến động tương tự để tính lại giá kỳ trước cho mặt hàng mới.
Ví dụ: Nhóm mặt hàng “Thóc” của tỉnh A, có mặt hàng “Thóc nếp giống đại trà”, nhưng đến tháng 12 năm 2010 trên thị trường không còn bán mặt hàng “Thóc nếp giống đại trà” nữa mà thay bằng Thóc nếp giống X23. Như vậy cần thay thế Thóc nếp giống đại trà bằng Thóc nếp giống X23 và phải tính lại giá kỳ trước cho mặt hàng Thóc nếp giống X23.  Cách tính như sau:

	Danh mục vật tư 
	Mã số
	Giá kỳ  trước
	Giá kỳ b/c 
	Chỉ số cá thể kỳ báo cáo so kỳ trước (%)

	A
	C
	1
	2
	3=2/1

	 1. Thóc 
	0111
	
	 
	102,78

	  Thóc nếp 
	011101
	5000
	5200
	104,00

	  Thóc tẻ 
	011102
	3984
	4000
	100,38

	  Thóc nếp giống đại trà
	011103
	6216
	-
	

	  Thóc tẻ giống 
	011104
	4200
	4200
	

	  Thóc nếp giống X23
	011105
	5480,7      
	5700
	104,00


Lấy chỉ số giá của mặt hàng Thóc nếp (mặt hàng thóc này có nhiều điểm giống với mặt hàng mới) để tính giá kỳ trước cho mặt hàng mới dùng để thay thế:

Giá kỳ trước của Thóc nếp giống X23 được ước tính qua chỉ số giá của mặt hàng Thóc nếp như sau:
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Chỉ số giá nhóm mặt hàng Thóc được tính  là:
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3. Thay thế đơn vị điều tra
Khi điều tra viên đến đơn vị điều tra để thu thập giá thì phát hiện đơn vị điều tra không còn trên địa điểm cũ hoặc đơn vị ngừng hẳn hoạt động sản xuất kinh doanh. Cách xử lý như sau:

- Báo cáo về Cục Thống kê địa phương;

- Cục Thống kê căn cứ vào danh sách các đơn vị sản xuất trên địa bàn để chọn đơn vị mới thay thế theo nguyên tắc đã quy định.
- Chuẩn bị phiếu và tiến hành điều tra cho đơn vị điều tra mới.

DANH MỤC VÀ BIỂU MẪU 

Phụ lục 1: Danh mục nguyên, nhiên, vật liệu đại diện dùng cho sản xuất thời kỳ

                 2010-2014. Kèm bảng giải thích

Phụ lục 2: Danh sách các tỉnh thành phố tham gia điều tra và báo cáo thống kê

                 giá nguyên, nhiên, vật liệu dùng cho sản xuất.

Phụ lục 3: Mẫu báo cáo danh sách đơn vị điều tra giá. 

Phụ lục 4: Mẫu phiếu điều tra giá nguyên, nhiên, vật liệu dùng cho sản xuất.

Phụ lục 5: Mẫu báo cáo giá nguyên, nhiên, vật liệu dùng cho sản xuất.

Phụ lục 6: Mẫu báo cáo bảng giá gốc năm 2009
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